
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211078 Nguyễn Quốc Anh 12/01/2003 Kiên Giang DH21TCN02

2 2110704 Phan Thị Ngọc Anh 20/07/2003 An Giang DH21QTD01

3 223050 Nguyễn Song Bách 08/11/2004 An Giang DH22DUO05

4 219791 Nguyễn Đình Bảo 24/02/2003 DH21CKD01

5 210939 Nguyễn Dương Tiến Bảo 29/05/2003 Kiên Giang DH21QTD01

6 213828 Thái Ngọc Châu 03/10/2003 DH21KQT01

7 219472 Lâm Xuân Đại 24/01/1999 DH21CKD01

8 214453 Đỗ Thành Đạt 26/03/2002 DH21CKD01

9 200945 Lý Quốc Đạt 18/07/2002 Vĩnh Long DH21TCN02

10 2110478 Trần Mỹ Diền 20/09/2003 Cà Mau DH21TCN03

11 2110404 Nguyễn Du 02/09/2003 Cà Mau DH21CKD01

12 224182 Võ Thị Thùy Dương 09/10/2004 An Giang DH22BDS01

13 222662 Lê Bích Hằng 29/09/2003 Cần Thơ DH22TCN02

14 220749 Lưu Thị Huỳnh Hoa 16/10/2004 Bạc Liêu DH22TCN02

15 224264 Quách Minh Hưởng 28/09/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

16 2110534 Lê Diễm Huỳnh 02/10/2002 Kiên Giang DH21QTD01

17 211915 Phạm Thị Như Huỳnh 12/08/2003 DH21QTD01

18 213252 Lại Minh Kha 01/05/2003 Kiên Giang DH21KQT01

19 2110903 Võ Nguyễn Hoàng Kha 31/12/2003 DH21QTD01

20 203120 Tô Như Khoa 24/09/2002 Cà Mau DH21QTD01

21 219438 Nguyễn Phi Liếp 28/06/2001 Bạc Liêu DH21CKD01

22 212599 Trần Phương Linh 10/08/2003 Kiên Giang DH21TCN03

23 212198 Lê Lâm Hồng Loan 28/11/2003 Trà Vinh DH21OTO05
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24 212537 Nguyễn Phú Lộc 26/10/2003 Cà Mau DH21CKD01

25 212092 Đặng Huy Lợi 19/08/2003 Bến Tre DH21TCN03

26 2110329 Châu Văn Lủy 01/08/2003 Kiên Giang DH21OTO05

27 212161 Lê Minh Mẫn 17/06/2003 Tiền Giang DH21OTO05

28 2110155 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa 23/06/2001 Cà Mau DH21OTO05

29 213700 Phùng Thoại Nghiêm 15/05/2002 Cà Mau DH21TCN02

30 225371 Trần Minh Nguyệt 31/05/2004 Sóc Trăng DH22DUO05

31 211028 Nguyễn Thị Nhung 13/11/2003 Tiền Giang DH21QTD01

32 225735 Lê Thị Nhã Thi 12/08/2004 Bạc Liêu DH22DUO05

33 2111059 Nguyễn Ngọc Minh Thi 15/06/2002 Cần Thơ DH21DPT01

34 220685 Nghiêm Thị Kim Thoa 10/09/2004 Bạc Liêu DH22TCN02

35 225066 Nguyễn Lê Anh Thy 08/02/2003 Cần Thơ DH22QTS01

36 222192 Nguyễn Ngọc Kim Tiền 10/02/2004 Cần Thơ DH22TCN02

37 2110523 Nguyễn Đào Bảo Trân 16/11/2003 DH21DPT01

38 225871 Vưu Tuyết Trinh 16/10/2004 Cà Mau DH22QTS01

39 219352 Hồ Quý Vinh 15/12/2003 Kiên Giang DH21CKD01

40 214185 Đoàn Tường Vy 27/06/2003 DH21TCN02

41 214420 Huỳnh Triều Vỹ 22/04/2003 An Giang DH21CKD01

42 222602 Huỳnh Thị Như Ý 27/07/2004 An Giang DH22TCN02

43 2110997 Nguyễn Mai Như Ý 23/01/2003 Hậu Giang DH21QTD01


